TUẦN 17   	        	         Thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2023
                                                            TOÁN
                                      Bài 34: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi lớp triệu.
- Tính nhầm được các phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục
nghìn, tròn trăm nghìn, tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu.
- Tính được giá trị của biểu thức liên quan tới phép cộng, trừ có và không có dấu ngoặc.
- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 4 số.
- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng, trừ.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
* Trò chơi: Tìm nhà cho thỏ

a) 9658 + 6290                    
b) 14709 – 5434
c) 56 205 + 74539
d) 159 570 - 81625
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi nối các phép tính với kết quả đúng.
+ Trả lời:
a) 9658 + 6290  = 15948           
b) 14709 – 5434 = 9275
c) 56 205 + 74539 = 130 744
d) 159 570 – 81625 = 77945
- HS lắng nghe.
- Lắng nghe, ghi vở.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vì lớp triệu.
+ Tính nhẩm được các phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn triệu, tròn chục triệu.
+ Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện liên quan tới phép cộng.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan tới phép cộng, trừ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính nhẩm (Làm việc nhóm 2) 
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
a) 8 000 000 + 4 000 000  = 
  15 000 000 - 9 000 000 = 
  60 000 000 + 50 000 000  = 
140 000 000 - 80 000 000 =


b) 6 000 000 + 9 000 000 - 7 000 000
130 000 000 - 60 000 000 + 50 000 000


- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đặt tính rồi tính (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS làm bài vào vở
370 528 + 85 706     435 290 + 208 651
251 749 - 6 052           694 851 - 365 470




- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Hình dưới đây cho biết giá tiền của các món đồ. 
 (Câu a cho làm vở, câu b làm miệng) 
- GV cho HS quan sát tranh rồi giải vào vở.
[image: ]



- GV  mời 1 HS trình bày câu b.
- Mời các bạn nhận xét.
- Lưu ý: HS có thể làm theo cách tính số tiền của ba món đó trong các phương án đã nêu, so sánh với 200 000 đông rồi chọn phương án đúng.
- GV nhận xét chung, tuyên dương

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện (Làm việc cá nhân) 
        16 370 + 6 090 + 2 530 + 4 010
- GV cho HS làm việc cá nhân vào vở rồi chia sẻ nhóm 2 nêu cách làm.

- Con dựa vào tính chất nào của phép cộng để thực hiện?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS lần lượt làm bảng con rồi chia sẻ kết quả trong nhóm 2.
a) 8000000+ 4000000 = 12 000 0000
15000000 - 9000000 = 600 0000
60 000 000 + 50 000 000 
  = 110000 000
140 000 000 - 80 000 000 
 = 60 000000
b) 6 000 000 + 9 000 000 -7 000 000 = 8000000
130 000 000 - 60 000 000 + 50 000000 = 120 000 000 
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài vào vở, 1, 2 HS làm bảng phụ hoặc chiếu hắt vở để chữa.
370 528 + 85 706  = 456 234  
 435 290 + 208 651= 643 941
251 749 - 6 052  = 245 697         
694 851 - 365 470= 329 381
- HS đổi vở soát nhận xét.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở.
Câu a:             Bài giải
Số tiền mua một đôi dép và một hộp đồ chơi xếp hình là:
70 000 + 125 000 = 195 000 (đồng)
Có bán hàng trả lại Mai số tiến là:
200 000 - 195 000 = 5 000 (đồng)
                    Đáp số: 5 000 đồng.
* Câu b: Ta có: 50 000 + 65 000 + 70 000 = 185 000 bé hơn 200 000.
Vậy chọn đáp án đúng là B.
- 1 HS trình bày.
- Các bạn nhận xét.




- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở rồi chia sẻ nhóm 2 nêu cách làm.
- 16370 +.6090 +.2530 +.4 010
= (16370 +2530) + (6090 +4 010)
= 18 900 +10100 = 29 000
- Dựa tính chất giao hoán và kết hợp.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... sau bài học để học sinh củng cố phép cộng, trừ
- Ví dụ: Cho HS nghĩ ra 1 phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1 000 000 để đố nhau tính kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS chơi đố bạn theo cặp nhóm (hình thức lẩu băng chuyền). 


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





TIẾNG VIỆT
Bài 31.  ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
-  Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ, biết nhấn giọng vào
những từ ngữ cần thiết để thể hiện cảm xúc, mơ ước của bạn nhỏ.
-  Nhận biết được những điều mơ ước của bạn nhỏ khi "có phép lạ". 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ.
- Biết trân trọng ước mơ của bản thân, bạn bè và những người xung quanh.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.



- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về ước mơ của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.



2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài thơ, biết yêu quý bạn bè, biết trân trọng ước mơ của bạn bè và trân trọng cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	-  GV yêu cầu 2 HS đọc nối tiếp bài Cánh chim nhỏ và trả lời 1 - 2 câu hỏi đọc hiểu cuối bài.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
-  Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
+ Nếu có một phép lạ, em muốn dùng phép lạ đó để làm gì? Vì sao?
- GV khích lệ HS mạnh dạn nói điều mình tưởng tượng.
- GV nhận xét ý kiến của HS.
*  GV giới thiệu khái quát về bài thơ: Đọc bài thơ, sẽ thấy đó là mơ ước có phép lạ của bạn nhỏ. Đó có thể là những mơ ước bình dị, nhưng cũng có thể là những mơ ước lớn lao. Nhưng tất cả những ước mơ ấy đều là những mong muốn đẹp đẽ cho các bạn thân yêu của mình, cho loài người nói chung.
	+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo yêu cầu trò chơi.

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Một số HS hình bày trước lớp. 
- Cả lớp có thể nêu câu hỏi để cảm nhận rõ hơn những điều bạn tưởng tượng, hình dung.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm bài thơ điều kì diệu, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong bài thơ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: GV đọc cả bài (đọc diễn cảm, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện ước mơ, cảm xúc của bạn nhỏ). 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 5 khổ thơ theo thứ tự
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV hướng dẫn:  Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng để phát âm sai, VD: phép lạ, nảy mầm, ngọt lành, người lớn, lặn, lái máy bay, thuốc nổ, ...
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Nếu chúng mình /có phép lạ/
Bắt hạt giống /nảy mầm nhanh/
Chớp mắt /thành cây đầy quả/
Tha hồ /hái chén ngọt lành.//
	
- HS lắng nghe cách đọc.
- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS đánh dấu từng khổ thơ vào SGK.
- 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- HS luyện đọc từ khó.



- 2-3 HS luyện đọc câu.





	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ theo nhịp thơ, từng khổ thơ theo cảm xúc của bạn nhỏ (nhân giọng vào những từ ngữ chỉ ước mơ, cảm xúc của bạn nhớ)
- Mời 5 HS đọc nối tiếp các khổ thơ.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 khổ thơ và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 5 HS đọc nối tiếp các khổ thơ.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+   Nhận biết được những điều mơ ước của bạn nhỏ khi "có phép lạ". 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói có bài thơ: 
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- HD HS giải nghĩa từ. 
- Bom: vũ khí, vỏ bằng kim loại, chứa chất nổ, gây sát thương, thường do máy bay thả xuống.
- Thuốc nổ: chất có khả năng phá hoại và sát thương bằng sức ép của nó khi bị gây nổ.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân, …
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu l. Nếu có phép lạ, bạn nhỏ ước những điều gì?




+ Câu 2. Theo em, hai điều ước "không còn mùa đông" và "hoá trái bom thành trái ngon "' có ý nghĩa gì?






+ Câu 3. Em thích ước mơ nào trong bài thơ? Vì sao?




+ Câu 4. Việc lặp lại hai lần câu thơ "Nếu chúng mình có phép lạ " ở cuối bài thơ nói
lên điều gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt: Mong muốn của bạn nhỏ muốn có phép lạ để cuộc sống tốt đẹp hơn.
	
- HS đọc chú giải.







- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:



+ Bạn nhỏ đã ước: cây nhiều quả chín, lớn nhanh, lặn xuống biển, lái máy bay.
+ Ước không còn mùa đông, hóa trái bom thành trái ngon, không còn chiến tranh,...
+ Ước "không còn mùa đông" có nghĩa là ước thời tiết để chịu, không còn thiên tai, không còn những hiểm hoạ tự nhiên đe dọa cuộc sống của con người.
- Ước "hoá trái bom thành trái ngon" có nghĩa là ước thế giới hoà bình, không còn bom đạn, chiến tranh để mọi người được sống yên vui.
+ VD: Em thì ước mơ ngủ dậy thành người lớn ngay vì khi là người lớn thì em sẽ được làm những việc, những nghề mà mình ao ước như lái tàu thuỷ, lái máy bay mà không cần chờ thời gian đề lớn lên.
+ Việc lập lại hai lần câu thơ nói lên mong ước có phép lạ một cách tha thiết, mãnh liệt đế có thể làm gì đó cho cuộc sống tốt đẹp hon.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Học thuộc lòng.
- GV Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.
+ Mời HS đọc thuộc lòng cá nhân.
+ Mời HS đọc thuộc lòng theo nhóm bàn.
+ Mời HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các khổ thơ.
+ Mời HS đọc thuộc lòng trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia đọc thuộc lòng bài thơ.
+ HS đọc thuộc lòng cá nhân.
+ HS đọc thuộc lòng theo nhóm bàn.
+ HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các khổ thơ.
+ Một số HS đọc thuộc lòng trước lớp.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... sau bài học để học sinh thi đọc thuộc lòng bài thơ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


























TIẾNG VIỆT
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ 
DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Biết được sự khác biệt giữa danh từ, động từ, tỉnh từ và nhận diện được chúng trong ngữ cảnh (văn bản).
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, động từ, tính từ vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tìm 3 tính từ chỉ màu sắc.
+ Câu 2: Nêu 3 động từ chỉ hoạt động.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ 3 tính từ chỉ màu sắc: xanh, đỏ, vàng.
+ 3 động từ chỉ hoạt động: chạy nhảy, nói, cười, ...
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Hoạt động
- Mục tiêu:
+ Biết được sự khác biệt giữa danh từ, động từ, tỉnh từ và nhận diện được chúng trong ngữ cảnh (văn bản).
+ Vận dụng kiến thức đã học để đặt câu văn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	* Tìm hiểu về danh từ.
Bài 1: 1. Mỗi nhóm từ dưới đây chứa 1 từ không cùng loại. Tìm các từ đó.
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện: Đọc kĩ các từ trong từng nhóm để xác định từ
không cùng loại.
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.





Bài 2. Từ nào dưới đây có thể thay cho bông hoa trong mỗi đoạn văn?
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 2; 1 HS đọc các từ cho trước ở bên trái.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4.












- GV mời 2, 3 HS đại diện nhóm trình bày kết quả` 
- GV và cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
- GV rút ra ghi nhớ:
Danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian,…)
	· HĐ nhóm 2
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS làm việc cá nhân trước khi trao đổi theo cặp hoặc nhóm để đối chiếu kết quả (HS có thể ghi lại kết quả vào vở hoặc giấy nháp).


- Một số HS đại diện các cặp nhóm trình bày kết quả.
+ Nhóm danh từ: từ không cùng loại là "biến" (vì là động từ).
+ Nhóm động từ: từ không cùng loại là "quả" (vì là danh từ).
+ Nhóm tính từ: từ không cùng loại là "bom" (vi là danh từ).

· – HS hoạt động theo nhóm 4
- 1 HS đọc yêu cầu.
- 1 HS đọc nội dung.
- HS làm việc theo nhóm 4, cùng thống nhất từ ngữ nào có thể thay cho bông hoa nào.
a. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đinh kiến đỏ đông đúc. Gia đình tôi có hàng nghìn miệng ăn, tuy không thật sung túc nhưng ai cũng được no đủ quanh năm. Tất cả chị em chúng tôi sống quây quần bên nhau, dưới một mái nhà ấm cúng, yên vui.
                    (Theo Vũ Kim Dũng)
b. Nửa đêm, trời nổi cơn mưa lớn. Tôi và dế trũi trú mưa dưới tàu lá chuối, cả đêm nghe mưa rơi như đánh trống trên đầu. Sáng hôm sau, bừng mắt dậy, trời đã tạnh hẳn. Tôi nhìn ra trước mặt, thấy một làn nước mưa chảy veo veo giữa đôi bờ cỏ. Đấy là một con sông mà đêm qua tối trời, chúng tôi không nhìn rõ.
                             (Theo Tô Hoài)
- 2, 3 HS đại diện nhóm trình bày kết quả` 
- Nhận xét, rút kinh nghiệm.

- Lắng nghe ghi nhớ.

	Bài 3. Viết 4 — 5 câu về chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng các từ:
[image: ]
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn chủ đề và viết 4 - 5 câu về chủ để đó, trong đó có sử dụng các từ mơ, bà tiên, kì lạ.
- GV mời HS làm bài vào vở.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài làm trong nhóm 2.
- GV mời đại diện nhóm đọc đoạn văn đã viết, hướng dẫn cả lớp nhận xét.
- GV tổng kết tiết học. Khen ngợi các HS viết đúng, viết hay. 
	* HĐ cá nhân


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS làm bài cá nhân.
- Làm xong HS chia sẻ trong nhóm 2. Tùng em đọc đoạn văn của mình, các bạn góp ý.


- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.
VD: Đêm qua nằm ngủ, em đã mơ thấy một một sự việc kì lạ. Em bị lạc trong một khu rừng đầy hoa lá. Bên bờ suối,  một bà tiên  có mái tóc trắng như mây, khuôn mặt hồng hào, phúc hậu. Bà tiên cho em ăn quả đào và ban cho em một điều ước. Em chưa kịp nói với bà điều ước thì em đã bị mẹ gọi dậy.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số từ ngữ trong đó có danh từ và các từ khác như động từ, tính từ để lẫn lộn trong hộp.
+ GV mời một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những từ ngữ nào là danh từ, động từ, tính từ có trong hộp gắn lên bảng chia thành 3 nhóm từ trên bảng. Đội nào gắn nhanh, và đúng sẽ thắng cuộc.
- GV nhận xét tiết dạy. Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



























  LỊCH SỬ


     
Bài 11: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1




I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Xác định được vị trí địa lí của địa phương em và hai vùng đã học trên bản đồ hoặc lược đồ Việt Nam.
- Hệ thống hóa được nội dung lịch sử và địa lý đã học của học kì I về địa phương em và hai vùng của Việt Nam.
- Sưu tầm tư liệu, giới thiệu được về địa phương em và một di tích lịch sử đã học.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm kiếm tư liệu, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày kết quả và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu cho HS về di tích Cổ Loa qua video để khởi động bài học. 
 https://youtu.be/kLsKhpuPeyE
? Thành Cổ Loa gồm mấy vòng thành khép kín?
? Am thờ công chúa nào?
? Lễ hội Cổ loa được diễn vào ngày nào?

- GV nhận xét, tuyên dương, giới thiệu bài mới.
	- HS xem video và trả lời một số câu hỏi
- HS xem video.
- Thành Cổ Loa gồm 3 vòng thành khép kín.
- Am thờ công chúa Mị Châu.
- Lễ hội Cổ loa được diễn vào ngày 6 tháng giêng Âm lịch hàng năm.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của địa phương em và hai vùng đã học trên bản đồ hoặc lược đồ Việt Nam.
+ Hệ thống hóa được nội dung lịch sử và địa lý đã học của học kì I về địa phương em và hai vùng của Việt Nam.
+ Sưu tầm tư liệu, giới thiệu được về địa phương em và một di tích lịch sử đã học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Giới thiệu về địa phương em 
* Giới thiệu một số nét tiêu biểu về địa phương em
- GV yêu cầu HS mang các sản phẩm tranh mà đã phân công ở tiết học trước 
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 6 và trả lời các câu hỏi gợi ý:
+ Tên của địa phương em là gì?
+ Địa phương em tiếp giáp với những tỉnh, thành phố nào?
+ Thiên nhiên của địa phương em có đặc điểm gì nổi bật?
+ Địa phương em có những hoạt động kinh tế chủ yếu nào?
+ Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc ở địa phương em?
+ Kể về một danh nhân tiêu biểu của địa phương em?
- GV mời HS nhóm lên chia sẻ những điều về địa phương mình.
- GV mời các nhóm nhận xét và đưa ra các câu hỏi vấn đáp thêm cho nhóm bạn.
- GV yêu cầu HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Nêu một điều em thích hoặc điều băn khoăn về môi trường ở địa phương mình.  Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng môi trường đó.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.
- GV mời HS cùng chia sẻ ý kiến của mình.
- GV mời HS nhận xét cặp nhóm bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- HS mang các sản phẩm nhóm mình đã chuẩn bị.
- HS tham gia thảo luận nhóm 6 và trả lời các câu hỏi gợi ý.
+ Tên của địa phương em là......
+ Địa phương em tiếp giáp với những tỉnh, thành phố ........
+ Thiên nhiên của địa phương em có đặc điểm nổi bật đó là:......
+ Địa phương em có các hoạt động kinh tế chủ yếu sau:.......
+ Những nét văn hóa đặc sắc ở địa phương em:.......
+ Danh nhân tiêu biểu của địa phương em đó là:.......
- Các nhóm lên chia sẻ về địa phương mình.
- HS nhận xét và vấn đáp nhóm bạn.

- HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất.
- HS lắng nghe.




- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS cùng chia sẻ ý kiến của mình.
- HS nhận xét cặp nhóm bạn.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Lựa chọn thông tin cho phù hợp với hai vùng và ghi kết quả vào vở.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:
[image: ]
+ Hoàn thành phiếu lựa chọn vào vở.

- GV mời các nhóm đại diện lên chia sẻ.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận trả lời các câu hỏi.







 A. -  4, 5, 6, 9, 10,11, 12.
 B. – 1, 2, 3, 7, 8  
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ.
- HS nhận xét nhóm bạn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 3: Đặc điểm dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa của 2 vùng đã học 
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV cho HS làm bài theo cặp đôi vào phiếu.
[image: ]
- GV mời đại diện cặp lên chia sẻ kết quả.








- GV mời HS nhận xét nhóm bạn, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt bài.
	


- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài theo cặp đôi.






- Đại diện cặp lên chia sẻ kết quả.
[image: ]-  HS nhận xét nhóm bạn, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 4: Xây dựng bảng dự kiến 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 
* Xây dựng bảng dự kiến những việc làm của em để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử - văn hóa ở địa phương em (theo gợi ý dưới đây):
+ Tên danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa
+ Những việc làm cụ thể để gìn giữ và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa.
+ ý nghĩa của những việc làm đó
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình.




- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS thảo luận nhóm 4.












- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.
	Tên danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa.
	Những việc làm cụ thể để gìn giữ và phát huy giá trị
	Ý nghĩa của việc làm đó

	
	
	


- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về chia sẻ về các di tích lịch sử cho người thân nghe.
+ HS hãy kể về các di tích lịch sử của địa phương mình cho người thân nghe
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

	- HS thực hiện về nhà kể cho người thân nghe.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

















 HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Đọc và hiểu nội dung bài  “Những cánh buồm”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Những cánh buồm”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: lênh khênh, chắc nịch, rả rich, phơi phới …
- Luyện đọc câu dài: “Cha ơi / sao xa kia chỉ thấy nước/ thấy trời.
Không thấy nhà/ không thấy cây/không thấy người /ở đó?”
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3.
- GV nhận xét các nhóm.


	

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu thơ dài.



- HS luyện đọc theo nhóm 3.


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/7 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/ 6,7 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- HS làm bài.





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài “Những cánh buồm” khoanh vào đáp án đúng
1. Bài thơ miêu tả cảnh biển vào thời điểm nào?
2. Bài thơ kể lại sự việc gì?
3. Câu thơ nào miêu tả hình ảnh hai cha con?
4. Hình ảnh hai cha con ở câu 3 gợi liên tưởng đến điều gì







5. Câu hỏi của người con “Sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời/ Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó” thể hiện điều gì?
6. Em hiểu như thế nào về lời đề nghị của người con “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé/ Để con đi!”
- GV chốt kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
7. Hình ảnh những cánh buồm có ý nghĩa gì?
A. Tượng trưng cho vẻ đẹp của biển cả
B. Tượng trưng cho vẻ đẹp của con người
C. Tượng trưng cho khát vọng được khám phá của con người. 
D. Tượng trưng cho tình cảm cha con.
- GV giáo dục những cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển khơi thể hiện khao khát muốn đi xa để khám phá của con, hay cũng chính là cha thuở trước
	
- 1 HS lên chia sẻ.

- HS trình bày 
- HS chữa bài vào vở.
1. Khoanh vào B

2. Khoanh vào D
3. Khoanh vào A

+ Miêu tả hình ảnh hai cha con sóng đôi, độc đáo. Đây cũng là một cách khác miêu tả ánh nắng vì có nắng thì mới có bóng.
+ Hai cha con bước đi, Cha dắt con đi, Cha lại dắt con đi. Từ hình ảnh song hành, đến cuối cùng lại thể hiện sự dìu dắt của người cha, thể hiện tình cha con khăng khít
5. Khoanh vào A



6. Khoanh vào đáp án B




7. Khoanh vào đáp án C.





- Lắng nghe.


	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
Qua đó, bài thơ thể hiện niềm tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ những ước mơ cao đẹp. Ca ngợi ước mơ được khám phá cuộc sống của trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, nhận xét sửa để câu văn hay và đúng.




- HS chia sẻ.



	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
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Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023
TOÁN
Bài 34: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi lớp triệu.
- Tính nhầm được các phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục
nghìn, tròn trăm nghìn, tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu.
- Tính được giá trị của biểu thức liên quan tới phép cộng, trừ có và không có dấu ngoặc.
- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 4 số.
- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng, trừ.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
* Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng ?
 1770 + 6245 + 2830 + 3755 =



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi viết cách tính ra bảng con.
+ Trả lời:
1 770 + 6 245 + 2 830 + 3 755
 = (1 770 + 2 830) + (6 245 + 3 755) 
=   4 600  + 10 000 =14 600
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi lớp triệu;
+ Tính nhẩm được các phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn triệu, tròn chục triệu;
+ Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện liên quan tới phép cộng, trừ;
+ Giải được bài toán thực tế liên quan tới phép cộng, trừ.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1. Đặt tính rồi tính:
- GV hướng dẫn học sinh làm vở rồi chữa bài.
245 489 + 32 601          760 802 + 239 059
566345-7123                 8100693-750148





- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì? Nêu cách tính 1, 2 phép tính.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Bài 2: Đ/ S?
[image: ]

- GV Nhận xét, tuyên dương.
 
* Bài 3: 
- GV mời 1 HS  đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS tóm tắt sơ đồ.
[image: ]
- Mời các bạn nhận xét.






- Đây là dạng toán gì?
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
* Bài 4. Điền dấu (<, >, =) Làm việc nhóm 2.
[image: ]
- GV cho HS làm việc cá nhân vào bảng con rồi chia sẻ nhóm 2 nêu cách làm.
- Cách tính nào nhanh?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS lần lượt làm vở rồi chia sẻ kết quả trong nhóm 2.
-1, 2 HS làm bảng phụ hoặc hắt vở để chữa.
245 489 + 32 601= 278 090       
760 802 + 239 059 = 999 861
566345 - 7123 = 559 222               
8 100 693- 750 148 = 7 350 545
- HS đổi vở soát nhận xét.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm bảng phụ hoặc nêu miệng.
- 1 HS trình bày.
a)     Đáp án:  S, S, Đ
- Các bạn nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
- HS trả lời.
- HS tóm tắt bào toán bằng sơ đồ.
- HS làm vở.
- 1 HS chữa bài trên bảng.
Bài giải
Độ dài tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Hới là:
           (791 + 253) : 2 = 522 (km)
Độ dài tuyến đường sắt Đồng Hới - Đà Nẵng là:
             522 - 253 = 269 (km)
        Đáp số: 522 km, 269 km.
- Dạng toán tổng hiệu

- 1 HS đọc yêu cầu.
- Làm việc cá nhân rồi chia sẻ nhóm 2
- HS có thể tính trực tiếp hoặc áp dụng tính chất giao hoán để tính dễ hơn, ví dụ:
   34 785 + 20 300 - 2 785 
= 34 785 - 2785 + 20 300 
= 32 000 + 20 300 = 5200.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... sau bài học để học sinh củng cố phép cộng, trừ
- Ví dụ: Cho Hs nghĩ ra 1 phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1 000 000 để đố nhau tính kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS tham gia chơi đố bạn theo cặp nhóm (hình thức lẩu băng chuyền) 


	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................






TIẾNG VIỆT
VIẾT: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT THƯ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách viết một bức thư.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: viết thư cho người thân và bạn bè.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kỹ năng viết thư vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết viết thư bày tỏ tình cảm với người thân và bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ nhóm 2: Con đã từng viết thư hay nhận thư của ai chưa? Chia sẻ 1 lá thư mà con đã viết hoặc đã nhận.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chia sẻ nhóm 2.
- 2, 3 HS trình bày.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Biết các đặc điểm, cấu trúc của lá thư
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Đọc bức thư dưới đây và trả lời câu hỏi.
a. Thư trên của ai gửi cho ai? Dựa vào đâu mà em biết?
b. Bức thư gồm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu và 1 HS đọc nội dung thư.
- GV yêu cầu HS đọc thẩm bức thư, trao đổi thảo luận theo nhóm 2 (hoặc nhóm 4) và trả lời 2 câu hỏi bên dưới. 
- GV mời cả lớp làm việc chung.

- GV mời một số HS trình bày.
a. Thư trên của ai gửi cho ai? Dựa vào đầu mà em biết?

b. Bức thư gồm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.








- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét chung và chốt nội dung:
🡪 Qua bài tập 1 các em đã được biết được các đặc điểm, cấu trúc của một lá thư (về các hình thức lẫn nội dung) Dòng đầu tiên ghi địa điểm và thời gian viết thư, tiếp theo là lời chào đầu thư, nội dung thư, cuối thư (xưng hô hoặc chào, chữ ký,…)
- GV mời HS nêu ghi nhớ của bài.
	







- 1 HS đọc yêu cầu bài 1 và 1 bạn đọc nội dung thư. 

- Cả lớp đọc thầm, cùng suy nghĩ để trả lời từng ý.
- Một số HS trình bày trước lớp.
+ Bức thư của bạn Phương Linh viết cho bạn Việt Phương. Em biết điều đó dựa vào lời chào đầu thư và cuối thư.
+  Bức thư gồm có 3 phần: phần mở đầu, nội dung, kết thúc. Phần mở đầu gồm thời gian, địa điểm viết thư, lời chào; Phần nội dung, hỏi thăm bạn Việt Phương, kể về chuyến đi chơi công viên Thủ Lệ của gia đình mình, ước mơ và cách bạn sẽ làm để thực hiện ước mơ của mình;. .. Phần kết thúc, hỏi về ước mơ của người bạn, chúc, xưng hô và chào.
- HS lắng nghe.







- 1-3 HS đọc ghi nhớ: 

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết trao đổi thông tin muốn viết trong thư gửi bạn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2

- GV mời HS làm việc theo nhóm 2.

- GV mời các nhóm trình bày.
- GV động viên, khen ngợi những HS có ý sáng tạo, lời hỏi thăm tình cảm, chân thành,
quan tâm tới người nhận thư, .…
- Dặn dò HS ghi lại những ý mình đã nói trong tiết học để tiết sau thực hành viết thư.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- HS làm việc nhóm 2 trao đổi về 2 nội dung.
- HS lần lượt trao đổi trong nhóm từng nội dung. Các thành viên trong nhóm nhận xét, góp ý.
- Đại diện các nhóm trình bày.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, sử dụng động từ để thể hiện cảm xúc.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu ở hoạt động Vận dụng: 
+ Viết 3 - 4 câu về tình cảm với người thân hoặc bạn bè, trong đó có sử dụng các động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc.
- GV mời HS nêu những nội dung đã được học trong bài, nhận xét kết quả học tập của
HS. Khen ngợi, động viên những em tích cực trong học tập.
- Dặn HS ôn lại Bài 31 và đọc trước Bài 32.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
-2, 3 HS chia sẻ trước lớp.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................























KHOA HỌC
Bài 16: ĐỘNG VẬT CẦN GÌ SỐNG (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Hoàn thành sơ đồ gợi ý về sự trao đổi khí, nước, thức ăn của động vật với môi trường,
- Vận dụng kiến thức về nhu cầu sống và trao đổi chất ở động vật giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên,ứng dụng trong sử dụng và chăm sóc vật nuôi.
- Rèn luyện kĩ năng hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và trải nghiệm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ,mỗi bông hoa mang hình một con vật.GV mời 5 hs lên hái,nêu tên con vật  và thức ăn của nó. Bạn nào trả lời nhanh và đúng thì được phần thưởng.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng cổ vũ.



- HS chia sẻ nhận xét. 
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra một số tính chất của nước.
+ Nêu được một số tính chất của nước (không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; chạy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía , thấm qua một số vật và hòa tan một số chất).
+ Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Trao đổi nước, không khí, thức ăn của động vật với môi trường. (sinh hoạt nhóm 4)
* 3.1 Quan sát tranh:
- GV cho HS quan sát tranh.
- GV mời các nhóm thảo luận và và trả lời câu hỏi.
+ Trong quá trình sống các con vật (con bò) cần lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?


- GV nhận xét chung, chốt lại KL.
* Trong quá trình sống các con vật lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường các chất cặn bã(phân và nước tiểu, khí các- bô- níc).
*3.2 Vẽ sơ đồ thể hiện sự trao đổi không khí, nước, thức ăn của động vật với môi trường ( làm việc nhóm 6).
- GV cho HS quan sát và vẽ sơ đồ thể hiện sự trao đổi chất ở động vật với môi trường.
[image: ]

- GV mời các nhóm trình bày. 
- Yêu cầu các nhóm nhận xét.
+ GV nhận xét, tuyên dương nhóm hoàn thành nhanh và đúng.
-Yêu cầu học sinh hoàn thiện sơ đồ vào vở.
- GV cho hs đọc mục “Em có biết”.
	



- HS làm theo yêu cầu.
- Nhóm thảo luận - trả lời.

- Trong quá trình sống các con vật lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường các chất cặn bã là phân và nước tiểu, khí các- bô- níc.
- HS lắng nghe.









- HS quan sát  và thảo luận vẽ vào phiếu học tập.

[image: ]
- Đại diện các nhóm lên giới thiệu sơ đồ của nhóm.

- HS lắng nghe.

- HS hoàn thiện hồ sơ vào vở.
- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hái hoa dân chủ”
(Mời 4 học sinh tham gia chơi). Mỗi bạn hái  một bông hoa và trả lời câu hỏi. Sau 2 phút bạn nào trả lời đúng và nhanh sẽ được tuyên dương.
- Câu 1.Vì sao khi nuôi cá trong bể người ta thường có sục khí tạo dòng nước chảy?
- Câu 2. Thức ăn của con mèo là động vật hay thực vật?
- Câu 3. Con bò thức ăn của nó là động vật hay thực vật? 
- Câu 4.Con vật muốn sống khỏe mạnh thì cần những  yếu tố nào?
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.
- HS tham gia trò chơi “Hái hoa dân chủ”











- HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- Lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP TOÁN
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi lớp triệu (ôn tập).
+ Tính nhẩm được các phép cộng, phép trừ liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn, tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu (ôn tập).
+Giải được các bài toán thực tế liên quan đến các phép tính cộng, trừ. Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất (bổ sung).
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi lớp triệu (ôn tập).
+ Tính nhẩm được các phép cộng, phép trừ liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn, tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu (ôn tập).
+ Giải được các bài toán thực tế liên quan đến các phép tính cộng, trừ (bổ sung).
	
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- GV lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS làm bài.



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
- Cho HS quan sát hình ảnh.

[image: A diagram of a diagram

Description automatically generated]

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời.



- GV yêu cầu HS chia sẻ cách làm.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- Gv chốt cách thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi lớp triệu.
	


- HS đọc yêu cầu bài tập.








- Học sinh trả lời: 
* 10 856 - 2 412 = 8 444 + 56
 = 8 500 + 131 500 
= 140 000 – 20 000 = 151 500
* 140 000 – 5 500 = 134 500
- HS nối tiếp trả lời.
- Học sinh nhận xét.

	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
     Hai công-ten-nơ chứa được tất cả 57 650 kg vải thiều. Biết công-ten-nơ màu vàng chứa được nhiều hơn công-ten-nơ màu cam 250 kg vải thiều. Hỏi công-ten-nơ màu cam chứa được bao nhiêu ki-lô-gam vải thiều?
      A. 28 950kg   B.28 700 kg   
      C. 2 895kg     D. 2 870kg
- GV giao học sinh thảo luận nhóm 2 giải bài toán 2 và lựa chọn đáp án đúng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
- GV chốt cách giải được các bài toán thực tế liên quan đến các phép tính cộng, trừ 
	

- HS đọc bài toán.
- HS phân tích bài toán.





-  thảo luận tìm hướng giải bài toán
Đáp án B
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: -1HS đọc yêu cầu bài tập
Rô-bốt và những người bạn đi siêu thị mua đồ dùng cho chuyến du lịch sắp tới. Họ đã mua áo mưa giá 60 000 đồng, đèn pin giá 38 500 đồng. Sau đó, họ đi ăn gà rán hết 189 000 đồng. Khi đó quỹ còn lại 25 000 đồng. Tính số tiền quỹ ban đầu?
- GV cho học sinh phân tích bài toán.





- Vậy nhóm bạn rô-bốt sẽ tính số tiền quỹ ban đầu bằng cách nào?

- GV gọi 2 HS mang vở lên chiếu và so sánh kết quả.






- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.
- GV chốt cách giải được các bài toán thực tế liên quan đến các phép tính cộng, trừ
	- 1HS đọc yêu cầu bài tập.






- HS tóm tắt bài toán
Mua áo mưa: 60 000 đồng
Đèn pin: 38 500 đồng
Ăn gà rán: 189 000 đồng
Qũy còn: 25 000 đồng
Tổng tiền quỹ ban đầu:.....đồng?
- HS trả lời: nhóm bạn sẽ tính tổng số tiền đã mua áo mưa + đèn pin + gà rán + số tiền còn thừa lại.
- 2 HS  lên bảng chiếu bài.
Bài giải
Số tiền nhóm bạn rô-bốt mua hết là:
60 000 + 38 500 + 189 000
 = 287 500 (đồng)
Số tiền quỹ ban đầu có là:
287 500 + 25 000 = 312 500 (đồng)
               Đáp số: 312 500 đồng
- HS đọc lại nội dung lời giải.


	* Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất
- GV gọi 1 HS nêu.
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
a) 27 800 + 130 550 + 22 200
b) 153 000 + 45 000 + 47 000 + 55 000
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài.








- GV nhận xét, chốt kết quả:
- Gv chốt cách tính bằng cách thuận tiện nhất.
	
- HS đọc yêu cầu.
- HS đọc đề nêu cách làm. 


- 2 HS lên bảng.
a) 27 800 + 130 550 + 22 200
= ( 27 800 + 22 200) + 130 550
= 50 000 + 130 550
= 63 550
b) 153 000 + 45 000 + 47 000 + 55 000
= (153 000 + 47 000) +(45 000 + 55 000)
= 200 000 + 100 000
= 300 000
- HS chia sẻ cách làm.

	3. HĐ Vận dụng
- Cô có bài toán tình huống sau:
Một chiếc áo sơ mi giá 715 000 đồng, một chiếc quần giá thấp hơn chiếc áo sơ mi 130 000 đồng. Hỏi nếu mua bộ quần áo đó thì phải trả bao nhiêu tiền?
- GV cho HS thảo luận nhóm 2 để tìm hướng giải.


- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng. Có HS tìm hướng giải khác.
- GV chốt đáp án đúng. Liên hệ thực tế
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 17
	
- HS nghe.




- HS thảo luận tìm hướng giải.
Mua bộ quần áo đó hết số tiền là:
(715 000 – 130 000) + 715 000 = 
1 300 000 (đồng)
- HS nêu cách làm khác bạn.


- HS chú ý lắng nghe.
- HS nghe.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
























Thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023
TOÁN
Bài 34: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù…
- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn
thẳng vuông góc.
- Dùng thước đo góc xác định được số đo góc.
- Vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng cụ toán học, mô hình hóa.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng, giải bài toán thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
+ Kể tên các loại góc đã học
+ Nhận diện các góc vuông, góc nhọn, góc từ của 3 hình cho trước trên silde. (hoặc bảng phụ)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi nêu miệng hoặc ghi kết quả ra bảng con.
+ Trả lời: góc nhọn, góc vuông, góc tù
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù;
+ Dùng được thước đo góc để xác định số đo của góc.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1. Chọn câu trả lời đúng. Hai kim của đồng hồ nào dưới đây tạo thành góc tù?
[image: ]
- GV có thể đặt câu hỏi nâng cao, ví dụ: Em hãy tìm một thời điểm khác trong ngày
mà kim giờ và kim phút tạo thành một góc tù.
- GV có thể yêu cầu HS nêu các hình còn lại hai kim đồng hồ tạo bởi góc gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
* Bài 2: Nêu tên góc nhọn, góc vuông, góc tù có trong hình dưới đây
[image: ]
- GV có thể đặt câu hỏi nâng cao như: "Em có thể vẽ một hình tứ giác nào có 4 góc tù
không?
- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3: a) Dùng thước đo góc để đo các góc của hình tứ giác MNPQ.
b) Nêu tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ.
[image: ]
- Mời học sinh nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

* Bài 4. Số?
[image: ]
- GV cho HS làm việc cá nhân vào bảng con - Gọi 1, 2 học sinh nêu cách đo.
- GV có thể đặt câu hỏi nâng cao về số lượng góc bẹt. Tuy vậy, cần lưu ý trong hình này có đến 4 góc bẹt.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS giơ thẻ trắc nghiệm.
- Đáp án B
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.








- 1 HS đọc yêu cầu
- HS hoạt động nhóm 2 dùng ê ke để nhận ra mỗi loại góc, ghi tên góc ra vở.
.- 1 nhóm trình bày.
+ Góc nhọn: góc đỉnh G cạnh GE, GH, góc đỉnh H, cạnh HG, HK,
+ Góc vuông: góc đỉnh E cạnh EG, EK
+ Góc tù: góc đỉnh K, cạnh KE, KH.
- Các bạn nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu
- HS làm việc nhóm 2 
- 1, 2 nhóm trình bày kết quả
* Góc tù: góc đỉnh M cạnh MN, MQ, góc đỉnh N, cạnh NM, NP
* Góc nhọn: góc đỉnh Q cạnh QM, QP, góc đỉnh P, cạnh PQ, PN
b) 2 góc tù đỉnh M, đỉnh N bằng nhau
2 góc nhọn đỉnh Q, đỉnh P bằng nhau.

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS quan sát hình, dùng ê ke đo, ghi kết quả vào bảng con.
- 1, 2 HS lên chỉ từng góc
Hình bên có:
a) 5 góc nhọn.
b) 4 góc vuông.
c) 4 góc tù

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh củng cố đo góc
- Ví dụ: Trò chơi Tinh mắt nhanh tay: Đưa các hình ảnh góc các đồ dùng trong lớp để HS nhận diện
 - Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS tham gia trò chơi nêu miệng hoặc viết đáp án vào bảng con giơ lên.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



[bookmark: _heading=h.gjdgxs]





















TIẾNG VIỆT 
                                      Bài 32.  ĐỌC: ANH BA (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc dùng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Anh Ba. Biết đọc diễn cảm
lời dẫn chuyện, lời thoại của các nhân vật trong bài.
- Hiếu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả ý chí, quyết tâm, lòng hăng hái của
Bác Hồ khi tìm đường cứu nước. 
- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
- Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả -người kể chuyện đối với Bác Hồ.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Thông qua bài văn, biết kính yêu và biết ơn lãnh tụ Hồ Chí Minh.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV mời 2 - 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ và trả lời 1- 2
câu hỏi đọc hiểu cuối bài.
- GV cho HS làm việc theo nhóm. 
+ Yêu cầu HS trao đổi với bạn một điều em biết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.
-  G V khích lệ HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến.
- GV mời đại diện 2 … 3 nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét ý kiến của HS.
- GV giới thiệu bài 32. Anh Ba - Đây là câu chuyện kể về thời điểm Bác quyết định rời quê hương ra nước ngoài để tìm đường cứu nước.

	- HS đọc và trả lời.


- HS chia sẻ nhóm 2.
+ HS trao đổi với bạn một điều em biết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.

- Đại diện 2 … 3 nhóm trình bày trước lớp.
- Học sinh lắng nghe.
- HS ghi vở

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+  Đọc dùng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Anh Ba. 
+ Biết đọc diễn cảm lời dẫn chuyện, lời thoại của các nhân vật trong bài.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: GV đọc cả bài (đọc diễn cảm, đặc biệt là có sự phân biệt giữa lời người kể chuyện, lời người dân chuyện với lời thoại của các nhân vật).
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 5 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến rất lạ.
+ Đoạn 2: ít lâu sau đến tôi chứ.
+ Đoạn 3: Bị lôi cuốn đến giữ lời hứa.
+ Đoạn 4 Sau này đến hết.
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn đọc từ khó:  Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng để phát âm sai, VD: máy nước, lạ, yêu nước, làm như thế nào, làm việc, lấy đâu ra, lòng hăng hái, phiêu lưu, lời hứa. ..
- GV hướng dẫn luyện đọc câu
+ Cách ngắt giọng ở những câu dài, VD: Sau này,/ anh Lê mới biết/người thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết ấy' đã đi khắp năm châu bốn biến/ để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 4.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- HS lắng nghe cách đọc.

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS chia 5 đoạn theo thứ tự vào SGK.
- HS quan sát.



- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu.





- 4 học sinh trong nhóm đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: HD Nhấn giọng ở một số lời thoại thể hiện cảm xúc của các nhân vật, VD: Tất nhiên là có chứ!; Nhưng bạn ơi! Chúng ta lấy đầu ra tiền mà đi?; Đây, tiền đây!,
- Mời 3 HS đọc diễn cảm phân vai mẫu.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 3 (mỗi học sinh đọc 1 vai).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 4 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- 3 HS đóng vai người dẫn chuyện, anh Ba và anh Lê.
- HS làm việc theo theo nhóm ba, luân phiên đóng vai trong nhóm mình.

- 2 nhóm thi đọc phân vai diễn cảm
- HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiếu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả ý chí, quyết tâm, lòng hăng hái của
Bác Hồ khi tìm đường cứu nước. 
+ Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
+ Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả -người kể chuyện đối với Bác Hồ.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ
+  Mạo hiểm: liều lĩnh làm một việc dù biết là nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả tai hại.
+ Đô hộ: thống trị, cai quản một nước phụ thuộc.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân, …
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1. Trước khi đề nghị anh Lê ra nước ngoài với mình, anh Ba đã hỏi anh Lê những gì?

+ Câu 2. Những câu nói nào cho biết mục đích ra nước ngoài của anh Ba?




+ Câu 3. Câu nói "Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi." thế hiện điều gì?


+ Câu 4. Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua câu chuyện này?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.



+ Câu 5. Kể lại một câu chuyện về Bác Hồ mà em đã đọc hoặc đã nghe.
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp hoặc theo nhóm và thực hiện yêu cầu theo các bước:
+ Bước 1: Lựa chọn câu chuyện về Bác Hồ mà em định kể.
+ Bước 2: Nhớ lại nội dung câu chuyện. Sắp xếp các sự việc diễn ra trong câu chuyện theo trình tự rồi kề vắn tắt câu chuyện trong cặp hoặc trong nhóm.
- GV mời 1 - 2 HS đại diện nhóm kể chuyện trước lớp (có thế khuyến khích HS xung phong).
- GV mời các HS khác nhận xét. GV có thể khen ngợi những HS kể chuyện hay.
- GV yêu cầu 1 HS nêu nội dung bài học.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ.




- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Trước khi đề nghị anh Lê ra nước ngoài với mình, anh Ba đã hỏi anh Lê:
Anh Lê, anh có yêu nước không?; Anh có thể giữ bí mật không?
+ Những câu nói cho biết mục đích đi ra nước ngoài của anh Ba là: "Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta.
+ Câu nói thể hiện lòng hăng hái, tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tìm ra được con đường cứu dân, cứu nước của anh Ba (hay của Bác Hồ).
+ Qua câu chuyện này, tác giả muốn nói: Để làm được việc lớn, phải có ý chí và lòng quyết tâm; Để tìm được con đường cứu nước, cứu dân, trước hết phải yêu nước, thương dân, sau đó là cần có nhiệt huyết, ý chỉ và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.
- HS lần lượt chia sẻ.

- HS đọc yêu cầu.
- HS lắng nghe.


- HS làm việc theo nhóm.





- Đại diện 1- 2 nhóm trình bày trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 HS nêu nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm câu chuyện.
- GV yêu cầu HS làm việc chung cả lớp hoặc theo nhóm (3 HS đóng vai người dẫn chuyện, anh Ba, anh Lê, đọc lại câu chuyện trước lớp.)
- GV và cả lớp góp ý cách thể hiện cảm xúc của từng vai.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo theo nhóm 3. Đọc một số lượt.



- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS làm việc cá nhân, tự đọc toàn bài.


	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1:  Tim các danh từ riêng trong bài đọc Anh Ba.
.- Mời học sinh đọc lại bài đọc và làm việc cá nhân
- Mời 2, 3 HS trình bày.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Tìm từ có nghĩa giống với từ hăng hái, can đảm và đặt câu với những từ em tìm được 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, viết bài vào vở rồi chia sẻ trong nhóm, nhận xét góp ý lẫn nhau.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)

- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
+ Những danh từ riêng trong câu chuyện là (anh) Ba, (anh) Lê, Bác Hồ, Sài Gòn, Pháp.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở rồi chia sẻ trong nhóm
- Các bạn trong nhóm nhận xét, góp ý.
- Đại diện các nhóm trình bày.
+ VD: nhiệt tình, dũng cảm
+ Đặt câu: Phong trào kế hoạch nhỏ được tất cả các bạn trong lớp nhiệt tình tham gia.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi tìm từ đặt câu nhanh.
- Mỗi HS được chỉ định sẽ tìm 1 tính từ chỉ tính nết và đặt câu với từ đó.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đặt câu nối tiếp.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................















                                                                   


KHOA HỌC
                                           Bài 17: CHĂM SÓC CÂY TRỒNG (TIẾT1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật và động vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.
- Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc cây trồng ở nhà.
- Rèn luyện kĩ năng làm thực hành, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển kĩ thuật chăm sóc cây trồng.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện thí nghiệm, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm bảo vệ cây trồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 
Chia lớp thành 3 nhóm, có tranh một số con vật Gv yêu cầu học sinh lên xếp những con vật đó vào hai nhóm là:
1.Nhóm động vật ăn cỏ.
2. Nhóm động vật ăn thịt.
- Nhóm nào xếp nhanh và đúng nhóm đó sẽ thắng cuộc.
- GV Gọi các nhóm nhận xét bài.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi. 
-Thảo luận và cử các bạn lên mỗi bạn dán 1 con vật vào nhóm theo yêu cầu.




- HS nhận xét bài nhóm bạn.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
- Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật và động vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi,giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó
.+ Nếu được các hoạt động chăm sóc cây trồng.
+ Hiểu được tác dụng của việc chăm sóc cây trồng.
+ Rèn luyện kĩ năng chăm sóc, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học .
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chăm sóc cây trồng. (Sinh hoạt nhóm 2)
1.1 GV giới thiệu một số hình ảnh để học sinh quan sát và nêu ra các hoạt động chăm sóc cây trồng.[image: ]
- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả. 




- Kể một số việc làm chăm sóc cây trồng mà em đã thực hiện.
- GV Gọi các nhóm nhận xét bài.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt.
* Các em vừa tìm hiểu những việc làm để cung cấp đầy đủ nhu cầu về  nước, khoáng, khí...của cây thì trong tất cả các cây trồng có cần chăm sóc giống nhau không các con hãy quan sát một số cây trồng sau.
1.2 Mời HS thảo luận nhóm 2 để thực hiện nhiệm vụ.
- GV cho quan sát tranh.
[image: ]
- GV yêu cầu hs đọc thông tin, thảo luận cặp 2.
- Cây nào thích hợp ở nơi bóng râm,cây nào cần nhiều nắng?
- Cây nào cần ít nước,cây nào cần nhiều nước để phát triển?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Gọi HS đọc mục em có biết?
Mỗi loại cây ở các giai đoạn phát triển có nhu cầu sống khác nhau.Lúa nước giai đoạn từ cây con đến khi trổ bông cần nhiều nước, nên để ruộng lúa ngập nước khoảng 2 cm đến 5 cm. khi hạt lúa lớn và chín nhu cầu nước ít hơn,chỉ cần giữ ruộng đủ ẩm.
- GV mời một số HS nêu thêm về một số ví dụ khác về nhu cầu cần nước và ánh nắng khác nhau.. và đề xuất một số việc làm cụ thể để chăm sóc cây trồng. 
- GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung. 

	

- HS sinh hoạt nhóm 2, và nêu nội dung từng tranh.







- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả:
 a.Tưới cây - nhu cầu cần nước của cây.
b.Bón phân – Nhu cầu chất khoáng của cây.
c.Xới đất – Nhu cầu khí của cây.
d.đưa cây ra nắng – ánh sáng.
+ HS kể và mô tả việc mình đã làm theo hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm







- HS làm treo yêu cầu.












- HS thảo luận cặp 2 điền vào bảng sau.
	Cây ưa bóng râm
	Hoa lan,...

	Cây cần nhiều nắng.
	Xương rồng,hoa súng,hoa giấy,...

	Cây cần ít nước.
	Xương rồn,...

	Cây cần nhiều nước
	Hao súng,...



- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp lắng nghe.

- 2 HS đọc, cả lớp đọc thầm.






- HS lấy VD theo sự hiểu biết của mình.


- Cả lớp lắng nghe.

	3.Thực hiện chăm sóc cây trồng ( thảo luận nhóm 4).
- GV gọi đọc bảng và thảo luận theo ND.
Tên cây trồng?
	Nhu cầu của cây giống
	Công việc cần làm
	Lưu ý khi thực hiện.

	Nước
	Tưới nước cho cây
	Tưới cây vào buổi sớm hoặc tối.

	?
	?
	?


- GV gọi các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét.
-Tuyên dương nhóm làm tốt.
	

- 1 HS đọc nội dung, cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận hoàn thành vào bảng theo nhận biết của mình.

- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét nhóm bạn.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những ví dụ về loại cây cần nhiều nước;loại cây cần ít nước; loại cây cần ánh sáng; loại cây cần nơi bóng râm. Sau 2 phút, nhóm nào tìm được nhiều  nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Học sinh chia nhóm và tham gia trò chơi.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





























BÁC HỒ VỚI NHỮNG BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC
Bài 3. DÙNG ĐỦ THÌ THÔI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
-  Nhận thức được về đức tính tiết kiệm của Bác Hồ.
2. Kĩ năng:  
- Trình bày được ý nghĩa của việc tiết kiệm.
3. Thái độ: 
- Biết cách thể hiện đức tính tiết kiệm qua những việc làm cụ thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:  Sách “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4’’
2. Học sinh:  Bút mực, bút bi, giấy A4.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* Trò chơi: Nói ngược - Làm ngược
- Cách chơi: - Quản trò (GV hoặc HS) chỉ bộ phận trên cơ thể mình là nói bộ phận khác. Người chơi phải chỉ bộ phận khác đó và nói bộ phận mà người điều khiển đã chỉ.
- Ví dụ: Quản trò nói cái đầu mà chỉ cái chân; người chơi sẽ nói cái chân và chỉ cái đầu.
Ai không phản ứng nhanh, nói sai hoặc chỉ sai đều sẽ bị phạt.
2. Đọc hiểu (35 phút )
- HS đọc cá nhân Mục tiêu bài học (tr.12). HS cả lớp theo dõi.
- Đọc diễn cảm và lưu loát bài đọc “Dùng đủ thì thôi” (đọc cá nhân trước lớp, đọc thầm).
Hoạt động cá nhân:
- GV yêu cầu HS đọc và trả lời các câu hỏi 1,2,3 ( trang 12, 13).
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Các HS khác và GV đánh giá, nhận xét.
* Gợi ý trả lời:
1. Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới thành lập, Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân tiết kiệm thông qua những việc làm sau: kêu gọi  người giàu ủng hộ tiền của, thóc gạo cứu giúp người nghèo và chiến sĩ ngoài mặt trận; bản thân Bác cũng tự bớt khẩu phần ăn, cùng góp gạo nuôi quân.
2. Khi cơ quan đề nghị được sắm cho Bác quần áo, giày mũ mới, Bác dặn: “Khi đi công tác nước ngoài hay tiếp khách, Bác sẽ dùng trang phục xứng đáng, còn làm việc ở nhà, hãy để Bác dùng quần áo bình thường là được rồi”.
3. Khi đến thăm đất nước Ba Lan, Bác đã nhắc nhở việc tiết kiệm điện cũng là tiết kiệm của cho nhân dân.
Hoạt động nhóm:
* Nhiệm vụ: Thực hiện câu hỏi 4 (trang13).
Tổ chức thảo luận:
- GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm từ 4 – 6 HS).
- Thống nhất ý kiến trong nhóm.
- Mời một số nhóm chia sẻ trước lớp.
- Đánh giá, nhận xét của các nhóm khác và GV.
* Gợi ý: Bác Hồ luôn nhắc mọi người tiết kiệm và bản thân mình cũng luôn nêu gương tiết kiệm là đức tính tốt đẹp, lời nói luôn đi đôi với việc làm … 
3. Thực hành - ứng dụng 
Hoạt động cá nhân:
- GV yêu cầu HS hoàn thành câu hỏi 1,2 GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Các HS khác và GV nhận xét, nhận xét, bổ sung.
Gợi ý trả lời:
1. HS nêu một số việc làm để thể hiện tính tiết kiệm của em hằng ngày (ví dụ: tắt điện, khóa nước cẩn thận khi không dùng đến, giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập; ăn hết khẩu phần, không lãng phí đồ ăn, thức uống, …).
2. HS nêu ý kiến của mình về cuộc sống của những người biết cách tiết kiệm (ví dụ: Người biết tiết kiệm sẽ có cuộc sống vui vẻ, thoải mái, …).
Hoạt động nhóm:
- Nhiệm vụ: Thảo luận và hoàn thành câu hỏi 3 (trang 14).
- Tổ chức thảo luận:
- GV yêu cầu HS làm việc theo từng cặp.
+ Đại diện 2 – 3 nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Đánh giá, nhận xét của các nhóm khác và GV.
* Gợi ý trả lời:
	Việc nên làm
	Việc không nên làm

	Tắt điện khi không sử dụng
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
………………………………………
	Không ăn hết khẩu phần hoặc lấy thừa thức ăn.
Không khóa nước cẩn thận sau khi sử dụng.
……………………………………….


4. Vận dụng trải nghiệm.
- GV đặt câu hỏi để tổng kết bài học: Theo em, đức tính tiết kiệm có đồng nghĩa với tính ki bo, kẹt xỉ không?
- GV gọi HS trả lời.
* GV chốt lại: Tiết kiệm không phải là ki bo, kẹt xỉ. Tiết kiệm là biết sử dụng những gì chúng ta có một cách hợp lý, vừa đủ. Đây là phẩm chất tốt của con người cần tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi và là những công dân có ích cho xã hội sau này.
- GV nhận xét quá trình làm việc của HS và các nhóm, dựa trên phần đánh giá sau mỗi hoạt động.
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài tiếp theo. 

	
- HS khởi động theo yêu cầu.









- 1 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.




- 1- 2 em đọc, cả lớp theo dõi. Trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe. 




















- HS chia nhóm thảo luận theo yêu cầu. 

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, vận dụng.




- HS trả lời, chia sẻ trước lớp.
- HS khác nhận xét, bổ sung














- Lắng nghe.

- Thảo luận, trả lời. 
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.














- HS trả lời.
- Lắng nghe, vận dụng nội dung bài học vào thực tiễn.







- Lắng nghe.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
            .......................................................................................................................................
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ĐẠO ĐỨC
Bài 5: BẢO VỆ CỦA CÔNG (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Nêu được một số biểu hiện của bảo vệ của công.
- Biết vì sao phải bảo vệ của công.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc có những việc làm cụ thể để bảo vệ của công. Nhắc nhở bạn bè, người thân có hành vi, thái độ , việc làm để bảo vệ của công.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, tự điều chỉnh hành vi, thái độ lời nói và việc làm để bảo vệ của công.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tìm hiểu và tham gia những hoạt động thể hiện việc bảo vệ của công ở trường, ỏ nơi công cộng phù hợp với bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết tự hào, bảo vệ các công trình công cộng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Em yêu trường em” – St Hoàng Vân để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Em có yêu mái trường của mình đang học? Khi chúng ta yêu trường, mến bạn, chúng ta cũng sẽ cần bảo vệ tài sản chung trong trường như: bàn, ghế....
+ GV mời HS quan sát tranh SGK, nêu thêm một số những tài sản chung khác.
+ GV hỏi thêm: Hãy kể tên những tài sản là của công khác mà em biết?
- GV kết luận: Các tài sản phục vụ nhu cầu của nhiều người, được gọi là của công.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.
- HS chia sẻ.



- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được một số biểu hiện của bảo vệ của công.
+ Giải thích được vì sao phải bảo vệ của công.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số biểu hiện của bảo vệ của công. (Làm việc nhóm)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài
- GV mời HS làm việc theo nhóm (Có thể áp dụng hình thức khăn trải bàn)
+ Hãy nêu các biểu hiện của bảo vệ của công?
+ Kể thêm những biểu hiện của bảo vệ của công mà em biết.
- GV mời HS trả lời.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: Chúng ta cần bảo vệ của công bằng các việc làm cụ thể như: không viết, vẽ lên của công; giữ gìn, bảo quản, sử dụng của công một cách cẩn thận; nhắc nhở, ngăn chặn các bạn có hành vi làm tổn hại tới của công….
Hoạt động 2: Khám phá vì sao phải bảo vệ của công.
- GV mời HS đọc truyện: “Ghế đá kêu đau”.
- GV mời HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi:
+ Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn học sinh đối với bộ bàn ghế đá? Việc làm đó gây ra hậu quả gì?
+ Theo em, vì sao phải bảo vệ của công?
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc theo nhóm.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động.


- Đại diện nhóm phát biểu.
- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS trả lời theo hiểu biết của mình.




- 1 HS đọc truyện, cả lớp lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi.
- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm nhận xét, bổ sung nếu cần.
VD:
+ Dùng vật nhọn để khắc lên bộ bàn ghế đá những hình thù kì quái, thậm chí dùng bút xóa để viết, vẽ những từ ngữ không đẹp là những việc làm rất đáng bị lên án. Những việc đó làm cho những chiếc bàn ghế bị sứt mẻ và trở nên xấu xí.
+ Cần bảo vệ của công vì điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm và nếp sống văn minh của mỗi người. Bảo vệ của công giúp cho các tài sản chung luôn bền, đẹp và được sử dụng một cách dài lâu.

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- GV mời HS hoạt động theo nhóm 4, hoàn thiện phiếu điều tra theo mẫu.
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: Của công là tài sản chung, phục vụ lợi ích của nhiều người trong một tập thể, cộng đồng. Do đó, chúng ta cần có ý thức bảo vệ của công để chúng luôn sạch sẽ, bền đẹp.

	
- HS đọc nội dung phiếu điều tra, cả lớp lắng nghe. 
- HS làm việc theo nhóm 4, hoàn thiện phiếu điều tra của bản thân.
- Mỗi nhóm cử đại diện nhóm trưởng trình bày chung về kết quả của nhóm mình, những điều đã làm được, những điều cần rút kinh nghiệm.

- Các nhóm khác bổ sung.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


























Thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2023
TOÁN
Bài 35: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù…
- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn
thẳng vuông góc.
- Dùng thước đo góc xác định được số đo góc.
- Vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng cụ toán học, mô hình hóa.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng, giải bài toán thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Trò chơi: Truyền điện.
+ Kể tên các loại góc đã học trên các đồ vật trong lớp
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi nêu miệng hoặc chi vào các góc trên các đồ vật có trong lớp như góc bàn, góc bảng, hộp phấn, hộp bút ….
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết và nêu được tên cặp cạnh vuông hoặc không vuông góc với nhau; 
+ Nhận biết được hình thoi, cặp cạnh song song của hình thoi; 
+ Dùng được ê ke để kiểm tra góc vuông; vẽ được đường thẳng đi qua một điểm và song song với đường thẳng cho trước; vẽ được hình chữ nhật, hình thoi trên giấy kẻ ô vuông.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh C là góc vuông.
a) Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhau.
b) Hãy nêu từng cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau.
 [image: ]
- GV yêu cầu làm việc theo nhóm 2
- Cho 2 nhóm trình bày
- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Bài 2: a) Vẽ hình chữ nhật ABCD và điểm M trên giấy kè ò vướng như hình dưới đây.[image: ]
b) Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm M và song song với cạnh AD. cắt cạnh CO tại điểm N.
c) Dùng ê ke để kiểm tra xem đoạn thẳng MN có vuông góc với cạnh CD không.
- GV cho HS làm việc cá nhân theo từng bước.
- Cho HS kiểm tra chéo vở nhau.
- GV nhận xét các hình vẽ của học sinh.
 * Bài 3: Chọn câu trả lời đúng
Hình bên được xếp bởi các que tính.
a) Trong hình bên có bao nhiêu hình thoi?
A. 1              B. 2
C. 3              D. 4
b) Que tinh màu đỏ được xếp song song với que tính màu nào dưới đây?
A. Màu nâu          B. Màu xanh
C.Màu tim            D. Màu da cam
[image: ]
- Mời học sinh nhận xét.
- GV hỏi cách nhận diện hình thoi, đặc điểm của hình thoi.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

Bài 4. Vẽ hình rồi tô màu
[image: ]
- GV cho HS làm việc nhóm 2
- Hướng dẫn HS đếm ô trước, quan sát kĩ là hình gì?
 - Cho HS trưng bày bài vẽ.
- GV nhận xét, tuyên dương
	- 1 Hs đọc yêu cầu.
- HS làm việc nhóm 2.
- 1, 2 nhóm trình bày.
- Kết quả: a) AB và AD, CB và CD là các cặp cạnh vuông góc với nhau; 
b) AB và BC, AD và DC là các cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS vẽ hình a vào vở và làm lần lượt phần b, c.


- 1 HS lên trình bày trên máy chiếu hoặc vẽ trên bảng phụ.
- Nhận xét bạn












- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS giơ thẻ trắc nghiệm.
- 1, 2 HS nêu cách làm.
Kết quả: a) Chọn C


Kết quả: b) Chọn B.








- Các bạn nhận xét.
- HS cách nhận diện hình thoi, đặc điểm của hình thoi.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.





- 1 HS đọc yêu cầu.
- Làm việc nhóm 2 cùng vẽ 1 hình

- 2, 3 nhóm trưng bày bài vẽ. 
- Nhận xét, học tập nhóm bạn.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh củng cố về hình bình hành, hình thoi
- Ví dụ: Trò chơi Khéo tay: HS vẽ tranh bằng sử dụng hình bình hành, hình thoi, hình CN, hình vuông, hình tròn.
- Nhận xét, tuyên dương.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS tham gia vẽ theo nhóm hình sáng tạo sử dụng các hình đã học.


	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................





TIẾNG VIỆT
Bài 32. ĐỌC: ANH BA (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc dùng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Anh Ba. Biết đọc diễn cảm
lời dẫn chuyện, lời thoại của các nhân vật trong bài.
- Hiếu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả ý chí, quyết tâm, lòng hăng hái của
Bác Hồ khi tìm đường cứu nước. 
- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
- Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả -người kể chuyện đối với Bác Hồ.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Thông qua bài văn, biết kính yêu và biết ơn lãnh tụ Hồ Chí Minh.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV mời 2 - 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ và trả lời 1- 2
câu hỏi đọc hiểu cuối bài.
- GV cho HS làm việc theo nhóm. 
+Trao đổi với bạn một điều em biết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.
-  G V khích lệ HS mạnh dạn chia sẻ ý kiến.
- GV mời đại diện 2 … 3 nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét ý kiến của HS.
- GV giới thiệu bài 32. Anh Ba - Đây là câu chuyện kể về thời điểm Bác quyết định rời quê hương ra nước ngoài để tìm đường cứu nước.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi.


- HS chia sẻ nhóm 2.


- Đại diện 2 … 3 nhóm trình bày trước lớp.


- Học sinh lắng nghe.
- HS ghi vở.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+  Đọc dùng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Anh Ba. 
+ Biết đọc diễn cảm lời dẫn chuyện, lời thoại của các nhân vật trong bài.
- Cách tiến hành:

	2. Đọc đúng.
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 4.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- 4 học sinh trong nhóm đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiếu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả ý chí, quyết tâm, lòng hăng hái của
Bác Hồ khi tìm đường cứu nước. 
+ Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.
+ Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả -người kể chuyện đối với Bác Hồ.
- Cách tiến hành:

	3.1 Tìm hiểu bài.
- GV yêu cầu 1 HS nêu nội dung bài học.
	
- Cả lớp lắng nghe.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm câu chuyện.
- GV yêu cầu HS làm việc chung cả lớp hoặc theo nhóm (3 HS đóng vai người dẫn chuyện, anh Ba, anh Lê, đọc lại câu chuyện trước lớp.)
- GV và cả lớp góp ý cách thể hiện cảm xúc của từng vai.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo theo nhóm 3. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS làm việc cá nhân, tự đọc toàn bài.


	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1:  Tìm các danh từ riêng trong bài đọc Anh Ba.
.- Mời học sinh đọc lại bài đọc và làm việc cá nhân
- Mời 2, 3 HS trình bày
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, viết bài vào vở rồi chia sẻ trong nhóm, nhận xét góp ý lẫn nhau.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)



- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
+ Những danh từ riêng trong câu chuyện là (anh) Ba, (anh) Lê, Bác Hồ, Sài Gòn,
Pháp.
- 1 HS đọc yêu cầu
- HS làm vở rồi chia sẻ trong nhóm
- Các bạn trong nhóm nhận xét, góp ý.
- Đại diện các nhóm trình bày.
+ VD: nhiệt tình, dũng cảm
+ Đặt câu: Phong trào kế hoạch nhỏ được tất cả các bạn trong lớp nhiệt tình tham gia.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi tìm từ đặt câu nhanh.
- Mỗi HS được chỉ định sẽ tìm 1 tính từ chỉ tính nết và đặt câu với từ đó.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đặt câu nối tiếp.

- Lắng nghe.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................



	
                           
                            















CÔNG NGHỆ
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
     - Củng cố khắc sâu kiến thức đã học trong chương trình học kì I : nêu được tên gọi, lợi ích cách trồng và chăm sóc cây, hoa....
     - Qua các phần ôn tập học sinh có kỹ năng tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc chia sẻ được lợi ích của hoa và cây cảnh trồng ở trường hoặc gia đình.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tìm hiểu lợi ích của hoa và cây cảnh ở gia đình, trường học, địa phương đối với đời sống, biết cách chăm sóc hoa, cây cảnh.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được ý tưởng dùng hoa, cây cảnh  để trang trí trong phòng học hoặc ở nhà….
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm để đề xuất các vấn đề của bài học.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: tích cực với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu thích hoa và cây cảnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.


     
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC




	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu video một số loài hoa một số cây cảnh đẹp đã thực hiện trồng và chăm sóc được để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về vẻ đẹp của hoa, cây cảnh đã xem trong video: Em nhận xét xem.

+ GV hỏi thêm: Em có thích hoa và cây cảnh không? Em đã góp phần chăm sóc nó như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp theo dõi video.


- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình qua xem video hoa và cây cảnh đẹp.
- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập toàn bộ các kiến thức trong chủ đề “Công nghệ và đời sống”
+ củng cố về cách trồng, chăm sóc cây và hoa.
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Trang trí cảnh quan. (Làm việc chung cả lớp)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát tranh và trả lời bằng thẻ.
+ Em hãy quan sát tranh dưới đây và cho biết hoa, cây cảnh được dùng để làm gì? [image: Quà 8-3: Gợi ý những món quà ý nghĩa nhất]   [image: Quà tặng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 các thầy cô rất thích]


- GV giới thiệu từng tranh, mời học sinh đưa thẻ.
- GV cho học sinh giới thiệu thêm về lợi ích của hoa, cây cảnh.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt: Hoa và cây cảnh được dùng để trang trí , quà tặng, chúc mừng, tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở trường học, nhà ở, công viên, hội trường các cuộc hội họp... .
+ Hoa, cây cảnh được dùng để xuất khẩu phát triển kinh tế.
+ Hoa, cây cảnh được dùng để làm quà tặng, chúc mừng chia sẻ động viên khi vui, buồn
- HS đưa thẻ tương ứng với tranh.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về:
+ Kể tên và nêu đặc điểm của một số loại cây, hoa nở vào mùa xuân hoặc mùa hè hoặc mùa thu hoặc mùa đông mà em biết.
 + Em yêu thích loài hoa, cây cảnh nào nhất? Vì sao? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về loài hoa, cây cảnh đó.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ:
+ HS kể tên cây, hoa theo mùa mình biết.
+ Nêu đặc điểm của các loại cây, hoa 
+ kể tên và nêu cây, hoa mình thích, nói về đặc điểm của nó, nêu vì sao?

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 3: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 2)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về:
+ Kể tên một số loại giá thể trồng hoa, cây cảnh mà em biết 3. 
+ Mô tả cách sử dụng một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu.
+ Nêu cách gieo hạt và các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
+ Miêu tả cây mình gieo trồng và chăm sóc.




- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và chia sẻ:
+ HS kể tên loại dụng cụ trồng cây, hoa và mô tả cách dùng các dụng cụ đó.
+ Nêu cách bước gieo hạt trong chậu.
+ Hãy mô tả một số cách tưới nước cho hoa, cây cảnh trong chậu của mình. Cách bón phân cho hoa, cây cảnh trong chậu. Cách cắt tỉa, vệ sinh cho hoa, cây cảnh trong chậu, vệ sinh cho một loại hoa, cây cảnh trong chậu của mình.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ về tự gieo trồng chậu hoa ở nhà và chăm sóc, giải thích lợi ích của những loại hoa, cây cảnh với mọi người trong gia đình.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.

	- Học sinh tham gia chia sẻ về những loài hoa, cây cảnh được trồng ở nhà, giải thích lợi ích của những loại hoa, cây cảnh đó với người thân.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................






HƯỚNG DẪN HỌC
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức:Tìm và nhận biết danh từ, động từ, tính từ sắp trong khổ thơ cuối của bài thơ Những cánh buồm.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn.
+ GV đọc. 
+ Chấm, chữa bài.
- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	

- HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu.

- HS đọc bài. 
- Học sinh làm việc cá nhân.

 

	
	

	Hoạt động 2: Chữa bài
- GV Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/5: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong khổ thơ cuối bài Những cánh buồm
- Danh từ:….
- Động từ:….
- Tính từ:…
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho 3HS lên bảng làm bài tập
- HS đọc lại bài tập




- GV nhận xét, chốt kết quả.
- GV chốt thế nào là danh từ, động từ, tính từ.
Bài 2: Điền từ phù hợp vào những chỗ trống để hoàn chỉnh truyện sau:
tiên ông, điều ước, chàng, người hầu, vua, cung điện ước, thực hiện, gặp, vui, rình rập cao, bồng bềnh, rộng, mơ ước, sống, vang
Ba điều ước
(1) Ngày xưa, có một ……thợ rèn tên là Rít. Chàng được một …….. tặng cho ba ……. 
(2) Nghĩ trên đời chỉ có …… là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm …….tấp nập. Nhưng chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ …… ra đi. (3)Lần kia, ….. một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, Rít lại …… có thật nhiều tiền. Điều ước được ……. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp …... Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng ……           
(4)Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây ……. trên trời, Rít ước bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh …. trời ….. biển. Nhưng mãi rồi cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê.            

(5) Lò rèn của Rít lại đỏ lửa, ngày đêm …. tiếng búa đe. ….. giữa sự quý trọng của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng ……..  
(TRUYỆN CỔ TÍCH BA- NA)
- GV cho HS đọc kết quả. GV kết hợp chiếu trên màn hình.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- GV chốt ý nghĩa câu chuyện và liên hệ cuộc sống.
	
-1 HS lên chia sẻ.






- HS suy nghĩ làm bài tập.
- 3 HS nối tiếp lên bảng làm bài tập.
- HS chữa bài vào vở.
- Danh từ: con, sóng, cha, biển.
- Động từ: lời, tiếng sóng, tiếng lòng cha, thầm thì.
-Tính từ: xa thẳm, vô tận, ước mơ 
- Lắng nghe.








Ba điều ước
(1)Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một tiên ông tặng cho ba điều ước.
(2) Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm người hầu tấp nập. Nhưng chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi. (3)Lần kia, gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, Rít lại ước có thật nhiều tiền. Điều ước được thực hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui.          
(4) Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời, Rít ước bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển. Nhưng mãi rồi cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê.           
 (5) Lò rèn của Rít lại đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. Sống giữa sự quý trọng của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng mơ ước.  
(TRUYỆN CỔ TÍCH BA- NA)
- HS đọc lại câu chuyện đã hoàn chỉnh.




 

	3. HĐ Vận dụng
- Chia sẻ với người thân về nội dung câu chuyện Ba điều ước. Liên hệ về cuộc sống để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................






















Thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023
TOÁN
Bài 35: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù…
- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn
thẳng vuông góc.
- Dùng thước đo góc xác định được số đo góc.
- Vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng cụ toán học, mô hình hóa.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng, giải bài toán thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Trò chơi: Tinh mắt
+ GV đưa ra một số đồ vật có hình dạng hình bình hành, hình thoi, hình CN, hình vuông để học sinh nêu tên hình, và cho học sinh lên chỉ các góc vuông, góc nhọn, góc tù trong hình đó.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi nêu miệng tên  hình và tên góc trên các hình cô đưa ra.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được hình bình hành, hình thoi.
+ Nhận biết được cặp cạnh song song, cặp cạnh vuông góc.
+ Nhận biết được đặc điểm các cạnh của hình thoi, hình bình hành.
+ Vẽ được góc nhọn, góc tù trên giấy kẻ ô vuông.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
a) Hình nào dưới đây là hình bình hành
 [image: ]
b) Hinh nào dưới đây vừa có cặp cạnh song song. vừa có cặp cạnh vuông góc?
[image: ]
- Gv cho HS quan sát hình, tìm hiểu đề bài, cho giơ thẻ trắc nghiệm.
- Yêu cầu 1, 2 HS giải thích vì sao mình chọn phương án đó.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
* Bài 2: a) Cho hình bình hành ABCD như hình bên.[image: ]
BC = … cm
DC = … cm

b) Cho hình thoi MNPO như hình bên.
NP = … cm[image: ]
PQ = …cm
QM = … cm 

- GV cho HS làm việc cá nhân. 
- Cho HS nhắc lại đặc điểm của hình thoi và hình bình hành.
- Cho HS kiểm tra chéo vở nhau.
- GV nhận xét tuyên dương.
 
Bài 3: Vẽ theo mẫu:
[image: ]
- Hướng dẫn HS đếm ô trước, quan sát kĩ là góc gì?
 - Cho HS trưng bày bài vẽ của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.








- HS quan sát hình, giơ thẻ trắc nghiệm
- 1, 2 nhóm trình bày.
- Kết quả: a) Chọn B; b) Chọn C (hình này là hình chữ nhật nên vừa có cặp cạnh song song vừa có cặp cạnh vuông góc.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.








- HS làm việc cá nhân
- 2 HS lên trình bày trên máy chiếu nêu cách tính số đo từng cạnh.
a) BC = 3 cm         DC = 5 cm
b) NP = 4cm; PQ = 4cm; QM = 4 cm 
- Nhận xét bạn.



- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm việc cá nhân vẽ vào vở.
- Trưng bày bài vẽ của mình.
- Các bạn nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, sau bài học để học sinh củng cố về hình bình hành, hình thoi
Xếp 19 que tính thành hình sau
[image: ]
- Các bước tổ chức thực hiện:
- GV nêu mục đích của trò chơi: Củng cố nhận biết hình bình hành, hình thoi.
- GV giải thích luật chơi như trong SGK, gọi một vài HS chơi thử để cả lớp cùng quan sát.
- GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm (nên theo cặp đôi hoặc nhóm không quá 4 HS).
Khi một bạn chơi, các bạn còn lại trong nhóm giám sát, động viên bạn. Cẩn tổ chức để tất cả HS đều lần lượt chơi.
- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm tổ chức chơi đúng luật.
- Sau khi kết thúc chơi, GV nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cho cả lớp. 

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS đọc yêu cầu trò chơi trong sgk.
-.Tùy thuộc vào số lượng que tính chuẩn bị được có thể chơi theo nhóm 2 hoặc 4.

- Lắng nghe.

- HS nghe và lên chơi thử.

- HS tham gia chơi theo nhóm.






- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................












TIẾNG VIỆT 
 VIẾT: VIẾT THƯ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Viết được một bức thư gửi người thân hoặc bạn bè ở xa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Viết được một bức thư cho người thân hoặc bạn bè ở xa.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết thư, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ lại những điều đã học:
+ Câu 1: Một bức thư gồm mấy phần? mỗi phần có những nội dung gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Một bức thư thường gồm những nội dung sau đây:
- Phần đầu: Địa điểm và thời gian viết thư; lời thưa gửi, lời chào đầu thư.
- Phần chính: Thăm hỏi tình hình của người nhận thư; chia sẻ tin tức của người viết thư.
- Phần cuối: Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn; chữ ký và tên hoặc họ, tên.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+  Viết được một bức thư gửi người thân hoặc bạn bè ở xa.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Dựa vào nội dung hướng dẫn trong hoạt động Viết ở Bài 30, viết một bức thư theo yêu cầu của đề bài.
- GV nêu khái quát mục tiêu, nhiệm vụ của bài tập 1.
- GV yêu cầu HS đọc thầm các lưu ý trong SHS.
Lưu ý:
- Cần lựa chọn cách xưng hô phù hợp.
- Cần thể hiện sự quan tâm, tình cảm, cảm xúc của em đối với người nhận thư.
+ Con định viết thư cho ai?
+ Phần nội dung thư con muốn thăm hỏi gì và chia sẻ thông tin gì?
- Thăm hỏi bạn hoặc gia đình bạn (sức khoẻ, công việc, học tập…).
- Chia sẻ thông tin về trường lớp, gia đình, ước mơ,... (những thay đổi, hoạt động, lí do…).
- GV yêu cầu HS viết thư vào vở.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- 1 HS đọc phần lưu ý.
- Một số HS trình bày trước lớp.












- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.


	Bài 2. Đọc soát và chỉnh sửa.
a. Đọc lại bài làm của em để phát hiện lỗi.
[image: ]
b. Sửa lỗi (nếu có).
- GV yêu cầu HS đọc lại bài làm của mình để phát hiện lỗi. Lưu ý các lỗi liên quan đến:
[image: ]
- GV hướng dẫn HS đánh đầu hoặc ghi lại những lỗi trong bài làm của minh.
- GV hướng dẫn HS sửa lỗi (nếu có). 
	




- HS đọc lại bài của mình


- HS tự soát lỗi đọc lại bài và tự soát lỗi.
- HS chia sẻ bài viết của mình trong nhóm 4 để nhận xét góp ý lẫn nhau.
- HS sửa lỗi.


	Bài 3. Nghe thầy có nhận xét bài làm và chỉnh sửa theo góp ý.
- GV mời 2, 3 HS đại diện các nhóm đọc bài, chia sẻ trước lớp.
- GV nêu nhận xét về bài làm của cả lớp (nhận xét chung về những ưu điểm và
nhược điểm chính của cả lớp).
- GV nhận xét bài của một vài HS, lấy ví dụ về những lỗi đáng chủ ý.
- GV yêu cầu HS trong lớp xem lại bài của mình xem có những lỗi tương tự không.
Nếu có, HS tự sửa theo hướng dẫn.
	

- 2, 3 HS đọc bài trước lớp (hoặc chiếu bài)
- HS lắng nghe và đối chiếu bài mình để sửa những lỗi chung.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết viết thư cho người thân hoặc bạn bè
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS bình chọn lá thư giàu cảm xúc nhất.
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thiện bài viết của mình và đọc thư cho người thân nghe. Tập viết 1 bức thư cho bạn hoặc người thân ở xa để báo tin việc học ở lớp.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.

	- HS bình chọn lá thư giàu cảm xúc nhất.
- Thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
























TIẾNG VIỆT
ĐỌC MỞ RỘNG

[bookmark: _heading=h.30j0zll]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
-  Đọc một câu chuyện kể về ước mơ, ghi lại được những thông tin quan trọng về
câu chuyện đã đọc và trao đổi được những suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện ấy với các bạn. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh. 
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi thông tin về câu chuyện với các bạn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và trao đổi về câu chuyện đã đọc với các bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ, thảo luận: Em có ước mơ gì?
- GV mời 2, 3 HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét chung
- GV giới thiệu mục tiêu bài học dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chia sẻ trong nhóm 2.

- 2, 3 bạn chia sẻ
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Đọc một câu chuyện kể về ước mơ, ghi lại được những thông tin quan trọng về câu chuyện đã đọc và trao đổi được những suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện ấy với các bạn. 
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Đọc một câu chuyện kể về ước mơ.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS lựa chọn một câu chuyện về một ước mơ nào đó.  Có thể nói rõ tại sao mình chọn đọc câu chuyện đó (câu chuyện có ý nghĩa gì với em).
GV đưa thêm những sách truyện về ước mơ để HS có thêm lựa chọn. VD:
+ Những câu chuyện về ước mơ của những người nổi tiếng.
+  Ước mơ đến trường.
-  HS làm việc cá nhân đọc câu chuyện.
	
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS lắng nghe cách thực hiện.
- HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm nếu đọc chung truyện.





	Bài 2. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
[image: ]- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu thực hiện bài tập 2.
 Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương
	
- HS làm việc cá nhân viết thông tin vào phiếu đọc sách



	Bài 3. Trao đổi với bạn về ước mơ được nói đến trong câu chuyện và ý nghĩa của
câu chuyện.
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm 4 về nội dung câu chuyện đã đọc (VD: Tên truyện, tên tác giả. Nội dung câu chuyện nói về điều gì? Nhân vật chính trong truyện là ai? Nhân vật đó có ước mơ gì? Em học hỏi được gì ở người đó? Ý nghĩa câu chuyện là gì?
- GV mời 3, 4 nhóm chia sẻ câu chuyện trước lớp.
- GV nhận xét chung, tuyên dương
	


- HS làm việc nhóm 4 chia sẻ về câu chuyện.
- 3, 4 nhóm trình bày phiếu đọc sách trước lớp.
- HS giới thiệu về câu chuyện bằng các hình thức: kể lại tóm tắt truyện, nêu ý nghĩa truyện, 

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Có ý thức học hỏi, tự tin vào bản thân, có quyết tâm thực hiện những dự định của minh. 
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chia sẻ về ước mơ của bản thân và kế hoạch để thực hiện ước mơ đó.
- GV hướng dẫn HS về nhà thực hiện.
- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện về Bác Hồ mà em đã đọc và chia sẻ suy nghĩ của em về câu chuyện đó.
+ GV giới thiệu một số sách nói về Bác Hồ như Búp sen xanh, Bác Hồ sống mãi.
+ Hướng dẫn HS viết cảm nhận suy nghĩ sau khi đọc truyện về Bác Hồ, rút ra bài học gì cho bản thân.
+ GV nhận xét chung
- Dặn dò bài về nhà.

	- 2, 3 HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe và trao đổi về các câu chuyện về Bác Hồ mà mình đã đọc, giới thiệu cho bạn về tìm đọc.





- Thực hiện theo yêu cầu.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................































HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP TOÁN: ÔN TẬP HÌNH HỌC
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù (ôn tập).
+ Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn thẳng vuông góc (ôn tập).
+Dùng được thước đo góc, vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông. (bổ sung)
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết và viết được tên góc nhọn, góc vuông, góc tù (ôn tập).
+ Nhận biết được hình bình hành, hình thoi, cặp đoạn thẳng song song và cặp đoạn thẳng vuông góc (ôn tập).
+ Dùng được thước đo góc, vẽ được hình thoi và góc trên giấy kẻ ô vuông (bổ sung).
	
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- GV lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4 Vở luyện tập Toán.  

- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

- HS làm bài.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
* Hai kim của đồng hồ nào dưới đây tạo thành góc nhọn?
[image: A group of clocks showing different time zones
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- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời. Gọi HS nhận xét bài bạn.
- GV nhận xét bài HS, khen học sinh thực hiện tốt.
- GV chốt về góc nhọn.
	




- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.
- HS quan sát và làm bài 1 cá nhân
Đồng hồ D.








- Học sinh đổi vở bài và nhận xét câu trả lời của bạn.


- Lắng nghe.

	* Bài 2: Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ sau:
          A                        B



            D                                                C
- Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:
Dùng thước đo góc để đo các góc của hình tứ giác ABCD
- Góc đỉnh A;cạnh AB, AD có số đo là:…

- Góc đỉnh B;cạnh BA, BC có số đo là:…

- Góc đỉnh C; cạnh CB, CD có số đo là:…

- Góc đỉnh D;cạnh DC, DA có số đo là:…

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
+ Hai góc của hình tứ giác ABCD có số đo bằng nhau là:…………………

- Mời học sinh nhận xét.
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
- GV chốt cách tính giá trị biểu thức.

	- HS đọc yêu cầu bài tập.






- HS thực hiện làm bài
- HS lấy thước đo góc thực hành đo và điền vào chỗ chấm.
- Góc đỉnh A;cạnh AB, AD có số đo là: 900
- Góc đỉnh B;cạnh BA, BC có số đo là 1300
- Góc đỉnh C; cạnh CB, CD có số đo là: 500
- Góc đỉnh D;cạnh DC, DA có số đo là:900
b) Viết tiếp vào chỗ chấm:
+ Hai góc của hình tứ giác ABCD có số đo bằng nhau là: đỉnh A và đỉnh D = 900
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: Cho hình bình hành ABCD và CDEG như hình vẽ sau:
[image: A diagram of a hexagon
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- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề , cách làm và làm bài.


a.Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
- Đoạn thẳng CD song song với đoạn thẳng……và đoạn thẳng….
- Đoạn thẳng AD song song với đoạn thẳng….
b) Qua điểm C, vẽ đường thẳng CM vuông góc với đoạn thẳng CD.









- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
- GV chốt nhận biết được hình bình hành, đoạn thẳng song song và vẽ đường thẳng vuông góc theo yêu cầu của bài tập.
	






-  HS  làm bài vào phiếu nhóm.
- Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm.
- 1HS lên bảng làm bài tập
a.Viết tiếp vào chỗ chấm.
- Đoạn thẳng CD song song với đoạn thẳng AB và đoạn thẳng EG
- Đoạn thẳng AD song song với đoạn thẳng BC.
b) Qua điểm C, vẽ đường thẳng CM vuông góc với đoạn thẳng CD.
[image: A diagram of a hexagon
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- HS lắng nghe để ghi nhớ kiến thức.


	* Bài 4:
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho hình vẽ sau:[image: ]
[image: A diagram of a triangle
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a) Vẽ đoạn thẳng MN song song với đoạn thẳng AB (điểm N nằm trên cạnh BC)[image: ]
b) Vẽ đoạn thẳng NP song song với đoạn thẳng AC (điểm P nằm trên cạnh AB)
c) Vẽ theo cách trên ta được hình tứ giác AMNP là hình bình hành.
Các cặp cạnh song song có trong hình bình bình hành AMNP là:…

- GV nhận xét, chốt kết quả:
- GV chốt dùng được thước đo góc, vẽ được các đoạn thẳng vuông góc và tạo thành hình bình hành, nêu được tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình bình hành.
	
-HS đọc đề nêu cách làm.










- 3HS nối tiếp lên bảng làm bài tập.
[image: A diagram of a triangle
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- Các cặp cạnh song song có trong hình bình bình hành AMNP là: AM và NP; AP và MN

	

	3. HĐ Vận dụng
- GV liên hệ với HS trong lớp học có những đồ vật nào có hình dạng là hình bình hành?
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau tiết 3 tuần 17.
	
- HS tìm và trả lời.

- HS chú ý.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
















              


 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHL: NGÀY CUỐI TUẦN YÊU THƯƠNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Học sinh lập được kế hoạch cho “Ngày cuối tuần yêu thương” của gia đình.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ khả năng lập kế hoạch “Ngày cuối tuần yêu thương” của gia đình mình.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc làm của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với người thân những việc làm trong “Ngày cuối tuần yêu thương”.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Yêu thương các thành viên trong gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ tham gia hoạt động ở nhà cùng với gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức, trách nhiệm với gia đình của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh hát và vận động theo nhạc bài Ba ngọn nến lung linh – sáng tác: Phương Thảo và Ngọc Lễ.
+ Bài hát nói về điều gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- Hs hát và vận động theo nhạc.


- HS trả lời: Bài hát thể hiện tình cảm yêu thương, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: Học sinh lập được kế hoạch cho “ Ngày cuối tuần yêu thương” của gia đình 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm (Làm việc cả lớp)
- GV mời HS trưng bày theo nhóm các sản phẩm thu hoạch về hoạt động chung của gia đình: tranh, ảnh chụp, bài viết, thơ ca, …
- GV tổ chức cho HS thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Những hoạt động chung thường xuyên được tổ chức chính là cách để các thành viên trong gia đình chăm sóc, quan tâm nhau, hiểu nhau nhiều hơn.
Hoạt động 4: Lập kế hoạch cho “Ngày cuối tuần yêu thương” của gia đình.       (hoạt động nhóm)
- GV mời HS đọc yêu cầu trong SGK.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6, hỗ trợ nhau lựa chọn một hoạt động chung tổ chức cho cả gia đình vào cuối tuần tạo sự gắn kết.
- GV khuyến khích HS đưa ra ý tưởng, nhận xét ý tưởng của bạn.

- GV hỏi: Vì sao chúng ta phải lập kế hoạch chi tiết cho các công việc chung của cả gia đình?
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng lên ý tưởng chi tiết của các nhóm.
- GV đưa ra bài thơ Ngày cuối tuần yêu thương, yêu cầu cả lớp đọc. 
	

- 1 HS đọc yêu cầu. 

- Mỗi nhóm 1-2 HS thuyết trình trước lớp.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- HS lắng nghe







- HS đọc yêu cầu của đề bài.
- HS thảo luận nhóm 6, mỗi cá nhân viết ý tưởng, các bước tiến hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong gia đình vào phiếu cá nhân.
- Các thành viên tự trình bày ý tưởng trong nhóm, các bạn khác nghe, nhận xét, bổ sung cho ý tưởng của bạn.
- HS trả lời: Việc lập kế hoạch chi tiết giúp phân công nhiệm vụ, phối hợp cùng hoạt động ăn ý, tạo niềm vui trong gia đình.

- HS đọc bài thơ.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân: thực hiện       “ Ngày cuối tuần yêu thương” cùng với các thành viên trong gia đình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................












HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHCĐ: GẮN KẾT YÊU THƯƠNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Hiểu được ý nghĩa của việc kết nối các thành viên trong gia đình.
- Đưa ra được những ý tưởng về những việc làm tạo sự gắn kết, yêu thương trong gia đình
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết thể hiện và điều chỉnh cảm xúc của em với các thành viên trong gia đình.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước với các thành viên trong gia đình (chăm chỉ, trách nhiệm, yêu thương, …).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng người thân giao tiếp.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông với các thành viên trong gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ làm những công việc chung trong gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng, bảo vệ tình cảm, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, học sinh nhận ra được những điểm đáng yêu của bản thân và tự tin thể hiện.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Bố ơi, mình đi đâu thế” – Nhạc và lời Hoàng Bách để khởi động bài học. 
- GV : Vì sao bạn nhỏ trong bài hát lại thích đi cùng bố? Em thường làm những hoạt động nào cùng người thân trong gia đình? Những hoạt động đó thường diễn ra vào thời gian nào trong tuần?
- GV kết luận: Gia đình có thể cùng nhau làm rất nhiều hoạt động. Với học sinh lớp 4 các con đã có thể chủ động đề xuất các hoạt động chung như vậy để tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát, vận động theo nhịp điệu bài hát.
- HS trả lời.





- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được ý nghĩa của việc kết nối các thành viên trong gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chia sẻ những trải nghiệm gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình em (làm việc nhóm 6)
- GV cho HS ngồi theo nhóm, yêu cầu HS lần lượt chia sẻ về sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình theo các gợi ý sau:
+ Kể những việc gia đình em đã làm cùng nhau (cứ mỗi việc lấy 1 sợi dây len để lên trước mặt).
+ Chia sẻ cảm xúc của em sau khi tham gia các hoạt động đó cùng người thân.
+  Các thành viên trong nhóm dùng những sợi len kết thành một sợi dây thật đẹp và chắc chắn để cảm nhận sự gắn kết.
- GV mời 2-3HS chia sẻ về trải nghiệm của mình trước lớp.
- GV Nhận xét tuyên dương.
* GV kết luận: Những trải nghiệm các em vừa chia sẻ sẽ tạo sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong gia đình. Từng sợi dây kết nối sẽ giúp các thành viên trong gia đình gần gũi nhau hơn, giúp chúng ta mạnh mẽ, tự tin hơn trong cuộc sống. 
	


- HS ngồi theo nhóm và chia sẻ theo hướng dẫn của GV.









- 2-3HS chia sẻ trước lớp.

- HS cả lớp lắng nghe, nêu nhận xét.


- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Đưa ra được những ý tưởng về những việc làm tạo sự gắn kết, yêu thương trong gia đình
+ Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 2: Thảo luận về những việc làm tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình (làm việc nhóm 6)
- GV mời học sinh nêu yêu cầu hoạt động.
- GV tổ chức cho HS thảo luận trong nhóm những ý tưởng về việc làm gắn kết các thành viên trong gia đình.
+ Vẽ những việc làm cá nhân.
+ Vẽ những hoạt động chung mà cả gia đình cùng tham gia. 
- GV mời HS thảo luận cả lớp.
+ Đại diện các nhóm trình bày ý tưởng của từng thành viên trong nhóm.
+ Một số nhóm thể hiện bằng tiểu phẩm để các nhóm khác đoán ý tưởng của nhóm mình.
- GV nhận xét, tuyên dương những ý tưởng sáng tạo.
* GV kết luận: Để tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, mỗi người đều có thể hành động cá nhân. Nhưng nếu các thành viên trong gia đình cùng tham gia hoạt động chung như các em đã đề xuất thì sự gắn kết ấy sẽ bền chặt hơn.
	



- Học sinh đọc yêu cầu bài.
- HS thảo luận trong nhóm, phân công nhiệm vụ, viết ý tưởng vào các phiếu lớn, vẽ lại những ý tưởng của mình.




- Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý tưởng.

- Một số nhóm khác đóng vai thể hiện ý tưởng của nhóm mình.
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét về ý tưởng của nhóm bạn.

- Lắng nghe.



	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân: Tham gia một số hoạt động chung của gia đình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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